	Phụ lục VIII

	BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI TỈNH NĂM 2020 (ĐỢT 2)

	 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh) 


	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	SỰ NGHIỆP
	CHI SỰ NGHIỆP
	TÊN ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG
	SỐ TIỀN

	ĐẦU TƯ
	
	
	
	4.250

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện dự án đắp đất và cây xanh đường Đặng Văn Trơn
	4.250

	CHI THƯỜNG XUYÊN
	
	
	188.484

	
	SỰ NGHIỆP AN NINH
	
	21.953

	
	
	CHI AN NINH
	
	21.953

	
	
	
	Công an tỉnh
	
	21.953

	
	
	
	
	Kinh phí cải tạo nâng cấp hệ thống cấp, thoát nước hiện hữu tại trụ sở khối cơ quan CSĐT, ANĐT, THAHS và trại tạm giam Công an tỉnh
	2.604

	
	
	
	
	Kinh phí di dời, ngầm hóa cáp thông tin liên lạc của Công an tỉnh trên các tuyến đường địa bàn thành phố Biên Hòa
	100

	
	
	
	
	Kinh phí giám định nguyên nhân sự cố sập tường để phục vụ công tác điều tra
	1.037

	
	
	
	
	Kinh phí mua sắm, trang bị phương tiện thủy phục vụ kiểm tra, truy quét trên các tuyến sông, kênh, rạch
	5.670

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
	9.400

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác điện tử hóa tàng thư căn cước công dân
	1.190

	
	
	
	
	Kinh phí xây dựng ụ tàu, cầu cảng bảo quản ca nô
	1.952

	
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	53.509

	
	
	Sự nghiệp Giáo dục
	
	43.410

	
	
	
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	
	43.410

	
	
	
	
	Bổ sung kinh phí chi hoạt động của TT GDTX
	295

	
	
	
	
	Bổ sung kinh phí dạy thêm giờ của ngành giáo dục
	757

	
	
	
	
	Bổ sung kinh phí hoạt động do điều chỉnh tăng biên chế
	140

	
	
	
	
	Bổ sung kinh phí sửa chữa trường THCS-THPT Huỳnh Văn Nghệ
	150

	
	
	
	
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo theo QĐ số 57
	145

	
	
	
	
	Kinh phí cải tạo, sửa chữa mương thoát nước, hệ thống điện của Trường THPT Võ Trường Toản
	1.788

	
	
	
	
	Kinh phí cải tạo nâng cấp, làm mới hệ thống điện của TT Nuôi dạy trẻ khuyết tật
	4.787

	
	
	
	
	Kinh phí cải tạo sửa chữa các hạng mục của trường PTDT nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán
	4.747

	
	
	
	
	Kinh phí cải tạo sửa chữa các hạng mục và bổ sung trang thiết bị cho Trường THPT Nguyễn Trãi
	5.790

	
	
	
	
	kinh phí chi lương phát sinh của hợp đồng NĐ 161 của ngành giáo dục
	2.539

	
	
	
	
	Kinh phí chi phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo NĐ 25/2012/NĐ-CP
	156

	
	
	
	
	Kinh phí đầu tư cải tạo, sửa chữa Trường PT DT nội trú Điểu Xiểng
	6.561

	
	
	
	
	Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TTLT số 42/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
	44

	
	
	
	
	Kinh phí làm phòng truyền thống của Trường THPT Lê Hồng Phong
	472

	
	
	
	
	Kinh phí làm phòng truyền thống của Trường THPT Trần Phú
	495

	
	
	
	
	Kinh phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của Trường THPT Ngô Quyền
	51

	
	
	
	
	Kinh phí thỉnh giảng giáo viên
	22

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện thí điểm STEM Robotics
	13.824

	
	
	
	
	Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	43

	
	
	
	
	Trợ cấp thôi việc
	179

	
	
	
	
	Trợ cấp thôi việc của Trường THPT Long Khánh
	209

	
	
	
	
	Kinh phí sửa chữa Trường THPT Tôn Đức Thắng (bổ sung kinh phí sau khi quyết toán dự án hoàn thành)
	216

	
	
	Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề
	
	10.099

	
	
	
	Công an tỉnh
	
	120

	
	
	
	
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57/2010
	120

	
	
	
	Sở Công Thương
	
	15

	
	
	
	
	Hỗ trợ viên chức đào tạo sau đại học
	15

	
	
	
	Sở Nội vụ
	
	15


	
	
	
	
	Kinh phí đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND tỉnh
	15

	
	
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	2.974

	
	
	
	
	Kinh phí chi tăng lương thường xuyên và các khoản đóng góp theo lương (TPTKTT)
	60

	
	
	
	
	Kinh phí chi tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn thi đấu của HLV, VĐV thực hiện theo TT 18/2019/TT-BLĐTBXH (TPTNKTT)
	1.813

	
	
	
	
	Kinh phí đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND tỉnh
	60

	
	
	
	
	Kinh phí tập luyện và tham gia Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên văn hóa nghệ thuật toàn quốc năm 2020
	507

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện phong đẳng cấp cho HLV, VĐV đạt đẳng cấp quốc gia (TPTNTTT)
	534

	
	
	
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	
	4.410

	
	
	
	
	Kinh phí chi thường xuyên năm 2020
	4.288

	
	
	
	
	Kinh phí quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
	122

	
	
	
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao
	
	2.000

	
	
	
	
	Kinh phí mua sắm thiết bị dạy nghề năm 2020.
	2.000

	
	
	
	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai
	
	5

	
	
	
	
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo đại học
	5

	
	
	
	Cục Hải quan Đồng Nai
	
	135

	
	
	
	
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học
	135

	
	
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	30

	
	
	
	
	Kinh phí học sau đại học bà Phan Thị Thanh Tâm
	15

	
	
	
	
	Kinh phí học sau đại học ông Võ Thế Hiệp
	15

	
	
	
	Sở Kế hoạch - Đầu tư
	
	5

	
	
	
	
	Hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57/2010 (Bà Phan Thị Hoài Loan)
	5

	
	
	
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	
	45

	
	
	
	
	Hỗ trợ chi phí đào tạo
	45

	
	
	
	Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai
	
	75

	
	
	
	
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học
	75

	
	
	
	Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
	
	255

	
	
	
	
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học
	255

	
	
	
	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai
	
	15

	
	
	
	
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học
	15

	
	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	
	1.223

	
	
	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	1.223

	
	
	
	Ban Quản lý khu công nghệ cao sinh học
	
	1.223

	
	
	
	
	Kinh phí cải tạo nâng cấp lưới điện Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học Đồng Nai
	1.223

	
	SỰ NGHIỆP Y TẾ
	
	
	9.249

	
	
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ
	
	9.249

	
	
	
	Sở Y tế
	
	9.249

	
	
	
	
	Bổ sung kinh phí sửa chữa bệnh viện Thống Nhất
	6.532

	
	
	
	
	Kinh phí sửa chữa TTYT Thống Nhất, Trảng Bom
	962

	
	
	
	
	Thực hiện kế hoạch tiêm vacxin bại liệt IPV và uống vacxin bại liệt bOPV cho trẻ em
	1.755

	
	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	
	17.015

	
	
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	
	17.015

	
	
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	455

	
	
	
	
	Kinh phí phục vụ Lễ kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (NHNT)
	63

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện tuyên tuyền 75 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TTVHĐA)
	119

	
	
	
	
	Kinh phí tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội (NHNT, TTVHĐA)
	273

	
	
	
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa
	
	9.500

	
	
	
	
	Kinh phí xây dựng biểu trưng Chiến khu Đ
	9.500

	
	
	
	UBND tỉnh
	
	6.985

	
	
	
	
	Kinh phí sửa chữa, cải tạo Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh.
	6.985

	
	
	
	Nhà Xuất bản Đồng Nai
	
	75

	
	
	
	
	Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà Xuất bản Đồng Nai
	75

	
	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO
	
	9.783

	
	
	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO
	9.783

	
	
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	9.783

	
	
	
	
	Hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập
	869

	
	
	
	
	Kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ cho VĐV Nguyễn Thành Phố, VĐV Trần Lê Minh Tuấn được phong đẳng cấp Kiện tướng quốc gia
	60

	
	
	
	
	Kinh phí tham gia tập huấn, thi đấu và tổ chức thi đấu giải Bóng đá hạng nhì Quốc gia năm 2020
	2.909

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện công trình "cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT"
	2.074

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện công trình "Di dời đường điện hạ thế ngầm tại sân vận động Đồng Nai"
	3.838

	
	
	
	
	Kinh phí tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
	33

	
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	
	47.595

	
	
	Sự nghiệp công thương
	
	15.067

	
	
	
	Sở Công Thương
	
	15.067

	
	
	
	
	Chương trình khuyến công
	67

	
	
	
	
	Hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp ở Xuân Lộc
	15.000

	
	
	Sự nghiệp nông nghiệp
	
	4.308

	
	
	
	Sở NN-PTNT
	
	4.308

	
	
	
	
	50% kinh phí thực hiện đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
	4.308

	
	
	Sự nghiệp Lâm nghiệp
	
	3.391

	
	
	
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	
	3.391

	
	
	
	
	Kinh phí tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm 2020
	3.391

	
	
	Sự nghiệp thủy lợi
	
	292

	
	
	
	Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đồng Nai
	
	292

	
	
	
	
	Kinh phí sau phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và bàn giao dự án điều chỉnh theo TT01, TT05
	292

	
	
	Sự nghiệp giao thông
	
	23.392

	
	
	
	Cơ quan SGT
	
	7.885

	
	
	
	
	Bổ sung dự toán đã tạm ứng cho dự án chuyển từ Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai sang Cơ quan Sở GTVT
	2.124

	
	
	
	
	Bổ sung dự toán để hoàn trả nguồn kinh phí đã tạm ứng không thường xuyên của sự nghiệp giao thông năm 2020 để thực hiện dự án khảo sát địa hình 13 tuyến đường thủy nội địa phục vụ công tác công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa
	359

	
	
	
	
	Đề án phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng sau năm 2025
	260

	
	
	
	
	Kinh phí hoạt động thu phí lệ phí các loại (mua phôi GPLX)
	2.267

	
	
	
	
	Kinh phí sửa chữa trụ sở cơ quan Sở GTVT (chi phí chuẩn bị đầu tư)
	200

	
	
	
	
	Mua sắm hệ thống thông tin, quản lý VTHKCC
	2.600

	
	
	
	
	Thanh toán cước phí tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua Dịch vụ Bưu chính công ích tới Trung tâm hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 30/3/2020 đến 29/4/2020
	15

	
	
	
	
	Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của Cơ quan Sở GTVT
	60

	
	
	
	Thanh tra SGT
	
	907

	
	
	
	
	Dự án Cải tạo, sửa chữa bờ kè trụ sở Đội Thanh tra giao thông đường thủy
	907

	
	
	
	Ban ATGT
	
	14.600

	
	
	
	
	Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông (03 dự án)
	14.600

	
	
	Sự nghiệp kinh tế khác
	
	1.145

	
	
	
	Sở Xây dựng
	
	1.145

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển VLXD
	258

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị khu vực I
	280

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị khu vực II
	274

	
	
	
	
	Lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà ở xã hội Long Bình Tân
	300

	
	
	
	
	Thanh lý chi phí tư vấn hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn
	33

	
	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
	
	11.218

	
	
	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
	
	11.218

	
	
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	8.952

	
	
	
	
	Biên mục, chỉnh lý và tạo lập CSDL tài liệu lưu trữ  của Sở Tài nguyên và Môi trường (không bao gồm hồ sơ địa chính)
	1.351

	
	
	
	
	Quan trắc dioxin khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa
	1.079

	
	
	
	
	Quan trắc tài nguyên nước dưới đất
	2.787

	
	
	
	
	Quan trắc theo dõi diễn biến chất lượng tại các giếng có hiện tượng ô nhiễm trên địa bàn ấp 4 và ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	1.327

	
	
	
	
	Quan trắc trầm tích
	715

	
	
	
	
	Thu mẫu và phân tích mẫu phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, thu mẫu đối chứng cấp phép xả thải
	513

	
	
	
	
	Thu thập và quản lý dữ liệu TNMT trên địa bàn tỉnh
	1.180

	
	
	
	Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai
	
	828

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện Kế hoạch "Xây dựng báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai theo yêu cầu của UNESCO"
	828

	
	
	
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa
	
	1.438

	
	
	
	
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An
	1.000

	
	
	
	
	Kinh phí tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm 2020
	438

	
	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	
	1.735

	
	
	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	
	1.735

	
	
	
	Sở Lao động - TBXH
	
	1.735

	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội (giai đoạn 3).
	1.735

	
	SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
	15.204

	
	
	Quản lý hành chính nhà nước
	
	14.062

	
	
	
	Sở Công Thương
	
	2.135

	
	
	
	
	Cung cấp nhu yếu phẩm, vật dụng, suất ăn phục vụ cách ly phòng chống COVID-19 đợt 1-2-3-4-5
	1.962

	
	
	
	
	Kinh phí lương theo NĐ 38
	173

	
	
	
	Sở Ngoại vụ
	
	142

	
	
	
	
	Bổ sung quỹ lương
	142

	
	
	
	Sở Nội vụ
	
	475

	
	
	
	
	Bổ sung quỹ lương của Ban Tôn giáo
	110

	
	
	
	
	Bổ sung quỹ lương của Chi cục Văn thư- lưu trữ
	128

	
	
	
	
	Tiền khen thưởng năm 2019
	224

	
	
	
	
	Trợ cấp Tết
	3

	
	
	
	
	Trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Tiến Dũng -  nhân viên hợp đồng Ban TĐKT
	11

	
	
	
	Sở Tài chính
	
	3.000

	
	
	
	
	Hỗ trợ kinh phí quyết toán ngân sách năm 2019
	500

	
	
	
	
	Kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở và mua sắm thiết bị.
	2.500

	
	
	
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	19

	
	
	
	
	Kinh phí trợ cấp thôi việc của Ngô Thị Lan Dung
	19

	
	
	
	Sở Tư pháp
	
	554

	
	
	
	
	Kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	446

	
	
	
	
	Trợ cấp thôi việc
	108

	
	
	
	Sở Y tế
	
	78

	
	
	
	
	Kinh phí thôi việc
	78

	
	
	
	Ban Quản lý khu công nghệ cao sinh học
	
	137

	
	
	
	
	Bổ sung quỹ lương
	137

	
	
	
	Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai
	
	661

	
	
	
	
	Kinh phí dự án mới đi vào hoạt động năm 2020.
	594

	
	
	
	
	Kinh phí thanh toán cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu hộ phí, lệ phí của các sở, ngành tại Trung tâm Hành chính công.
	67

	
	
	
	Sở Kế hoạch đầu tư
	
	13

	
	
	
	
	Kinh phí tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công từ ngày 30/3 đến ngày 29/4/2020.
	13

	
	
	
	Cơ quan SGT
	
	36

	
	
	
	
	Kinh phí chi trả thôi việc theo nguyện vọng của ông Vũ Hồng Núi
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